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1
Nguyễn Thế  Huệ TDP Tiến Phan 2 7 695 998,8 2 239 260

BHK 11 11

2 Nguyễn Thị Lợi
TDP Tiến Phan 2 7 719 391 2 265 216

BHK 8,7 8,7

3 Dương Văn Tùng TDP Tiến Phan 2 7 739 236,7 2(4) 94 200 LUC 42,6 42,6  

4 Nguyễn Xuân Nam TDP Tiến Phan 1 7 737 310,2 2(4) 93 320 LUC 55 55  

5  Nguyễn Văn Tuyết TDP Tiến Phan 1 7 738 244,7 2(4) 92 230 LUC 17,2 49,3 49,3  

6
Nguyễn Thị Miền-vợ

Dương Văn Luận
TDP Tiến Phan 1 7 735 185,6    LUC 185,6 185,6

7 Nguyễn Thị Thành TDP Tiến Điều 7 745 233,6    LUK 31,1 31,1  

8 601 222 2(24) 305 108 BHK 222 222

8 602 382,1 BHK 120 120  

9 Mai Văn Đĩnh TDP Tiến Phan 1 8 373 118,4    BHK 118,4 118,4

10

Lê Thị Minh đại diện cho bà

Nguyễn Thị Lan, bà Nguyễn 

Thị Mậu, ông Nguyễn Thế Hệ

(GCN:Nguyễn Văn Hiệu) 

TDP Tiến Phan 2 8 380 235,6 24(2) 12(11) 360 BHK 51,6 51,6  

11 Nguyễn Đức Hạnh TDP Tiến Phan 2 8 388 336,6    BHK 112,5 112,5  

12 Nguyễn Văn Tuấn TDP Tiến Phan 2 8 390 216,2    BHK 216,2 216,2  

13
Phạm Thị Quý

(UBND thị trấn)
TDP Bãi Ban 9 20 191,7 LUC 82,3 82,3  

Ghi chú

Thông tin thửa đất 

theo BĐ trích đo

8
Nguyễn Thị Hải-vợ

Phạm Văn Tưởng
TDP Tiến Phan 2

DANH SÁCH THỐNG KÊ LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI QL.37-QL.17-VÕ NHAI (THÁI NGUYÊN), TỈNH BẮC GIANG 

Địa điểm: TDP Tiến Phan 1, TDP Bãi Ban, , TDP Tiến Phan 2,TDP Tiến Điều, TDP Phúc Thành, 

Thị Trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang- Đợt 3

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện)

STT
Tên chủ sử 

dụng đất

Địa chỉ 

sử dụng

Thông tin thửa 

đất theo BĐ địa 

chính

Thông tin thửa đất 

theo GCN, HSĐC

Loại 

đất

Diện 

tích 

thu hồi 

dự án 

khác

Diện tích thu hồi (m²)



14
Lê Hồng Trung

GCN: Lê Văn Trường (chết)
TDP Bãi Ban 10 897 61 13 240 100 LUC 61 61  

15 Hà Văn Quyền TDP Bãi Ban 28 605 868,5    LUC 48,2 48,2  

16 Nguyễn Văn Đỗ TDP Tiến Phan 2 30 162 269,2 5 298 240
CLN

(LUC)
108 24,3 24,3  

17

Trần Thị Loan đại diện cho bà 

Trần Thị Hà, bà Trần Thị 

Hồng, bà Trần Thị Hằng, ông 

Trần Đình Hải

(GCN:Trần Đình Huy)

TDP Tiến Phan 2 31 138 473,7 11
448

+447
96+320

ONT

(LUC)
37,2 37,2  

18
Nguyễn Thị Lạng-vợ

(GCN: Phạm Văn Chi)
TDP Phúc Thành 32 61 490,6 13 4 240 LUC 23,1 23,1  

19

Phạm Sơn Hà nhận di chúc của 

ông Phạm Ngọc Hiển

(GCN: Phạm Ngọc Hiển)

TDP Phúc Thành 32 80 239,2 13(14) 3 240 LUC 239,2 239,2

20
Nguyễn Bá Nhu

(UBND thị trấn)
TDP Tiến Phan 2 8 386 353,2    BHK 137 137  

21
Ngô Thị Ngân-vợ

Dương Văn Khải
TDP Tiến Phan 2 8 387 242,4 2 34 120 BHK 81,6 81,6  

22
Nguyễn Thị Thái-vợ

Nguyễn Đức An 
TDP Tiến Phan 2 8 600 249,6 2 305 192 BHK 249,6 249,6

23
Vũ Thị Nga

(UBND thị trấn)
TDP Tiến Phan 1 7 726 236,2

 
BHK 182,2 182,2

24
UBND thị trấn

TDP Tiến Phan 1 7 730 183,4 BHK 133,4 133,4

Tổng 5726,7 2523,1 1988,2 534,9
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